
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG                                                                                                                                                                                                       

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định một số nội dung công nhận xã đạt chuẩn  

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả 

thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 70/TTr-SNN ngày 19 tháng 4 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Một số nội dung công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021 

 1. Các xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, gồm: 

 a) Huyện Lục Ngạn: Xã Quý Sơn và xã Hồng Giang. 

 b) Huyện Lục Nam: Xã Bảo Đài và xã Đông Phú. 

c) Huyện Lạng Giang: Xã Tân Dĩnh, xã Nghĩa Hưng và xã Mỹ Thái. 

d) Huyện Yên Thế: Xã Đồng Tâm. 

e) Huyện Tân Yên: Xã Phúc Hòa và xã Hợp Đức. 

g) Huyện Hiệp Hòa: Xã Danh Thắng, xã Hùng Sơn và xã Đoan Bái. 

h) Huyện Việt Yên: Xã Tăng Tiến, xã Việt Tiến, xã Quảng Minh và xã 

Hương Mai. 

 2. Các xã nêu tại khoản 1 Điều này được công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021 (tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này). 
 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

a) Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hướng dẫn 

các địa phương thực hiện các tiêu chí tại Quyết định này.  
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b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ủy ban nhân dân các huyện nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021 theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này. 

c) Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chánh Văn 

phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điểm c, khoản 2, Điều 2; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- TT. Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

    + LĐVP, TH, KTN, TTTT; 

    + Lưu VT, KTNThăng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 



PHỤ LỤC 

BỘ TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày     /5/2021 

 của UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

I Hạ tầng kinh tế - xã hội 

1 Giao thông 

1.1. 100% đường xã, trục thôn, liên thôn, 95% 

đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 

chuẩn; các tuyến đường (trong khu đông dân cư) 

có rãnh thoát nước dọc hoặc đảm bảo thoát nước 

không để nước thải chảy tràn ra đường  

Đạt 

1.2. Tỷ lệ các tuyến đường xã, trục thôn, ngõ xóm 

(trong khu đông dân cư) có đèn chiếu sáng 
≥ 80% 

1.3. Tại các điểm giao nhau, điểm giao thông nguy 

hiểm của đường xã, trục thôn, liên thôn có biển báo 

giao thông 

Đạt 

1.4. Các tuyến đường xã, trục thôn, liên thôn, ngõ 

xóm được duy tu, bảo trì, nâng cấp thường xuyên; 

hành lang đường giao thông đảm bảo thông thoáng, 

được trồng hoa, cây xanh, cây bóng mát và không có 

rác thải 

Đạt 

2 Thủy lợi 

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới 

và tiêu nước chủ động đạt từ 95% trở lên; riêng 

các vùng, khu sản xuất hàng hóa tập trung đảm 

bảo tưới và tiêu nước chủ động đạt 100% 

Đạt 

3 Trường học 

Trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2 

Đạt 

4 
Cơ sở vật chất 

văn hóa 

4.1. Trung tâm văn hóa - thể thao xã và 100% nhà 

văn hóa - khu thể thao thôn được khai thác, sử 

dụng thường xuyên, hiệu quả và được chỉnh trang, 

tu sửa đảm bảo bền vững, xanh, sạch, đẹp 

Đạt 

4.2. Xã có tổ chức hoạt động dạy bơi hoặc bể tập 

bơi cho trẻ em 
Đạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

II Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân 

5 Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, 

công nhận xã nông thôn mới nâng cao phải cao 

gấp 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu 

người của xã tại thời điểm được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, nhưng không thấp hơn quy 

định sau: 

- Năm 2021: ≥ 44 triệu đồng/người/năm 

Đạt 

6 Hộ nghèo 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (trừ các trường hợp thuộc 

diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi 

ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo) 

≤ 3% 

7 
Phát triển 

 sản xuất 

7.1. Có tối thiểu 01 hợp tác xã thành lập theo Luật 

Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả, được nhân 

rộng và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm 

Đạt 

7.2. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đối với lúa và rau 

màu tối thiểu đạt 95%, khâu thu hoạch đối với lúa tối 

thiểu đạt 95%; có tối thiểu 01 mô hình ứng dụng 

công nghệ cao hoặc mô hình sản xuất theo quy trình 

VietGap, GlobalGap, hữu cơ, sản phẩm có bao bì 

đóng gói, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc 

Đạt 

7.3. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ 

tuổi lao động có khả năng tham gia lao động 
100% 

III Giáo dục - Y tế - Văn hóa 

8 

 

Giáo dục  

 

8.1. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ lao 

động có việc làm qua đào tạo đạt từ 65% trở lên 

Đạt 

8.2. Có 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi 

lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa 

học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách 

của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát 

triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức 

làm ăn phù hợp 

Đạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
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Y tế 

9.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  ≥ 97% 

9.2. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 

các loại vắc xin phổ cập theo quy định của BYT  
≥ 98% 

9.3. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các 

bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch; không có 

tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người 

Đạt 

10 Văn hóa 

10.1. Các thôn có câu lạc bộ (đội, nhóm) văn nghệ, 

thể thao hoạt động thường xuyên; hàng năm xã tổ 

chức tối thiểu 01 hội diễn văn nghệ hoặc hội thao 

cấp xã thu hút nhiều người dân tham gia 

Đạt 

10.2. Xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới” 
Đạt 

10.3. Cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn 

kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt 

động nhân đạo từ thiện 

Đạt 

IV Cảnh quan - Môi trường 

11 
Cảnh quan - 

Môi trường 

11.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và 

nước sạch theo quy định (Nước hợp vệ sinh: 

100%; Nước sạch: ≥ 70%) 

Đạt 

11.2. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở đồng ruộng 

được thu gom, xử lý theo quy định; các khu vực 

công cộng, đường giao thông, kênh mương không 

có rác thải; các hộ gia đình đổ rác đúng nơi, thời 

gian quy định; có đơn vị chuyên trách thu gom, 

vận chuyển rác thải về nơi xử lý tập trung 

Đạt 

11.3. Khu xử lý rác thải tập trung của xã theo quy 

hoạch được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh bao 

bọc xung quanh; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên 

địa bàn xã đạt từ 90% trở lên; không có điểm tồn 

lưu rác thải 

Đạt 

V An ninh trật tự - Hành chính công 

12 An ninh trật tự 

Trong 2 năm liên tục tính đến thời điểm xét, công 

nhận xã nông thôn mới nâng cao không có khiếu nại, 

tố cáo đông người, tội phạm, tệ nạn xã hội được 

kiềm chế và giảm so với năm trước; có mô hình tổ 

chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, 

trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả; lực lượng công an 

xã được xây dựng, củng cố trong sạch vững mạnh 

Đạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  

13 
Hành  

chính công 

13.1. Hàng năm xã có rà soát cải cách, đơn giản 

hóa các thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết 

các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân 

đảm bảo đúng quy định, không để hồ sơ quá hạn; 

tối thiểu 90% tổ chức, công dân hài lòng trong giải 

quyết thủ tục hành chính của UBND xã 

Đạt 

13.2. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

dân chủ cơ sở. Các thôn, bản xây dựng và thực 

hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng 

Đạt 

13.3. Trong 2 năm liên tục tính đến thời điểm xét, 

công nhận xã nông thôn mới nâng cao không có 

cán bộ, công chức xã vi phạm pháp luật đến mức 

phải xử lý, kỷ luật và vi phạm đạo đức công vụ 

trong thực hiện nhiệm vụ  

Đạt 

VI Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

14 

Thôn nông 

thôn mới kiểu 

mẫu 

Có tối thiểu 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới 

kiểu mẫu theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về quy 

định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 

thẩm quyền xét, công nhận, công bố thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Đạt 
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